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Loại lệnh Diễn giải ngắn gọn Chi tiết/cách dùng

Stop order 
(gồm Stop market &
Stop limit)

Lệnh dùng để bảo vệ khi giá vượt
qua một ngưỡng xác định. Có hai
biến thể.

– Stop market: khi giá chạm ngưỡng kích hoạt, đặt một lệnh thị trường (market order) và khớp tại
mức giá khả dụng tiếp theo. Ưu điểm là chắc chắn được khớp nhưng không đảm bảo mức
 – Stop limit: khi giá chạm ngưỡng kích hoạt, đặt một lệnh giới hạn (limit order) tại giá do nhà đầu
tư đặt trước. Lệnh chỉ khớp nếu thị trường đạt được mức giá giới hạn này; do đó đảm bảo giá
nhưng có thể không khớp hết

TCO – Time
Conditional Order
(lệnh đặt trước ngày)

Lệnh Mua/Bán với số lượng và giá cố
định, được đặt trước phiên giao dịch
từ 1 đến nhiều ngày và duy trì tới khi
khớp hết hoặc bị hủy

– Nhà đầu tư nhập giá đặt (giá LO), khối lượng, ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
– Lệnh tự động gửi vào hệ thống khi tới phiên giao dịch và chỉ khớp khi giá nằm trong biên độ
trần–sàn; 
– Không thể sửa lệnh; nếu muốn thay đổi phải hủy và đặt lại

OCO – One Cancels
the Other Order

Lệnh gồm hai lệnh điều kiện chạy
song song; nếu một lệnh khớp thì
lệnh còn lại tự động bị hủy

– Kết hợp một lệnh chốt lời và một lệnh dừng lỗ.
– Giúp nhà đầu tư đặt sẵn hai mức thoát khỏi vị thế; khi thị trường chạm một trong hai mức, lệnh
kia bị hủy để tránh mở thêm vị thế.

Bull/Bear order
(lệnh kết hợp)

Lệnh mở vị thế kèm theo một lệnh
OCO để chốt lời và cắt lỗ

– Khi nhà đầu tư muốn mở vị thế mua/bán, họ đặt một lệnh giới hạn (LO) để mở vị thế.
– Sau khi lệnh LO khớp (toàn bộ hoặc một phần), hệ thống tự động sinh ra một lệnh OCO gồm hai
mức: một mức chốt lời và một mức dừng lỗ.
– Nếu giá đạt mức chốt lời thì lệnh dừng lỗ bị hủy; ngược lại, nếu giá chạm ngưỡng dừng lỗ, phần
còn lại của lệnh chốt lời sẽ được điều chỉnh thành lệnh cắt lỗ theo biên trượt đã đặt
. Bull/Bear giúp nhà đầu tư vừa mở vị thế mới vừa kiểm soát rủi ro và mục tiêu lợi nhuận ngay
trong một gói lệnh

Tên gọi và mô tả



Lệnh STOP

1.STOP Market
2.STOP Limit

Lệnh dùng để giao dịch khi giá vượt qua
một ngưỡng xác định. Có hai biến thể:
Lệnh dùng để giao dịch khi giá vượt qua
một ngưỡng xác định. Có hai biến thể:

  Cơ sở ✅ Phái sinh ✅

  Mua ✅ Bán ✅



Trường thông tin
1. Giá kích hoạt: Là mức giá mà tại đó lệnh

điều kiện sẽ được kích hoạt. Người dùng
chọn ≥ và ≤ để xác định khoảng giá.

2. Loại lệnh kích hoạt: LO hoặc MP (MTL)
3. Giá đặt (khi chọn giá kích hoạt LO)
4. Khối lượng đặt: Số lượng CK muốn

mua/bán
5. Thời gian hiệu lực: Trong khoảng thời

gian này lệnh sẽ liên tục được kích hoạt
khi đủ điều kiện. Chỉ dừng lại khi hết
thời hạn hoặc khớp đủ khối lượng đặt

1. Giá kích hoạt: Là mức giá mà tại đó lệnh
điều kiện sẽ được kích hoạt. Người dùng
chọn ≥ và ≤ để xác định khoảng giá.

2. Loại lệnh kích hoạt: LO hoặc MP (MTL)
3. Giá đặt (khi chọn giá kích hoạt LO)
4. Khối lượng đặt: Số lượng CK muốn

mua/bán
5. Thời gian hiệu lực: Trong khoảng thời

gian này lệnh sẽ liên tục được kích hoạt
khi đủ điều kiện. Chỉ dừng lại khi hết
thời hạn hoặc khớp đủ khối lượng đặt



Lệnh TCO
(Time
Conditional
Order)

Lệnh Mua/Bán với số lượng và
giá cố định. 

Được đặt trước phiên giao dịch
từ 1 đến nhiều ngày và duy trì
tới khi khớp hết hoặc bị hủy

  Cơ sở ✅ Phái sinh ✅

  Mua ✅ Bán ✅



Trường thông tin
1. Giá đặt: Mức giá mong muốn

khớp lệnh

2. Khối lượng đặt: Số lượng chứng
khoán muốn giao dịch

3. Thời gian hiệu lực: Trong khoảng
thời gian này lệnh sẽ liên tục
được kích hoạt khi đủ điều kiện.
Chỉ dừng lại khi hết thời hạn hoặc
khớp đủ khối lượng đặt

1. Giá đặt: Mức giá mong muốn
khớp lệnh

2. Khối lượng đặt: Số lượng chứng
khoán muốn giao dịch

3. Thời gian hiệu lực: Trong khoảng
thời gian này lệnh sẽ liên tục
được kích hoạt khi đủ điều kiện.
Chỉ dừng lại khi hết thời hạn hoặc
khớp đủ khối lượng đặt



Lệnh gồm hai lệnh điều kiện chạy song song;
nếu một lệnh khớp thì lệnh còn lại tự động bị hủy

Lệnh OCO
(One Cancels the
Other Order)
  Cơ sở   Mua Bán ✅ ❌ ✅

Phái sinh ✅   Mua Bán ✅ ✅



Trường thông tin
1. Giá chốt lãi: Là mức giá mong muốn bán

được cổ phiếu hoặc đóng vị thế sinh lời

2. Giá kích hoạt: Là mức giá mà tại đó sẽ hủy
lệnh chốt lãi và đẩy lệnh cắt lỗ vào sàn

3. Giá cắt lỗ: Là mức giá của lệnh cắt lỗ được
đẩy vào sàn

4. Khối lượng đặt: Số lượng CK muốn giao dịch

5. Thời gian hiệu lực: Trong khoảng thời gian
này lệnh sẽ liên tục được kích hoạt khi đủ
điều kiện. Chỉ dừng lại khi hết thời hạn hoặc
khớp đủ khối lượng đặt

1. Giá chốt lãi: Là mức giá mong muốn bán
được cổ phiếu hoặc đóng vị thế sinh lời

2. Giá kích hoạt: Là mức giá mà tại đó sẽ hủy
lệnh chốt lãi và đẩy lệnh cắt lỗ vào sàn

3. Giá cắt lỗ: Là mức giá của lệnh cắt lỗ được
đẩy vào sàn

4. Khối lượng đặt: Số lượng CK muốn giao dịch

5. Thời gian hiệu lực: Trong khoảng thời gian
này lệnh sẽ liên tục được kích hoạt khi đủ
điều kiện. Chỉ dừng lại khi hết thời hạn hoặc
khớp đủ khối lượng đặt



  Cơ sở   Mua Bán ✅ ✅ ❌

Phái sinh ✅   Mua Bán ✅ ✅

Lệnh Bull/Bear

Lệnh mở vị thế kèm theo một lệnh OCO để chốt lời và cắt lỗ



Trường thông tin
1. Giá đặt: Giá của lệnh LO mua/mở vị thế ban đầu

2. Khối lượng đặt: SL chứng khoán/vị thế của lệnh LO

3. Giá chốt lãi: Là mức giá mong muốn bán được cổ
phiếu hoặc đóng vị thế sinh lời

4. Giá kích hoạt: Là mức giá mà tại đó lệnh chốt lãi sẽ
bị hủy thay vào đó là lệnh cắt lỗ được đẩy vào sàn

5. Giá cắt lỗ: Giá của lệnh cắt lỗ được đẩy vào sàn

6. Thời gian hiệu lực: Trong khoảng thời gian này lệnh
sẽ liên tục được kích hoạt khi đủ điều kiện. Chỉ dừng
lại khi hết thời hạn hoặc khớp đủ khối lượng đặt



Thank You
For
Watching


